
 

SỐ LƢỢNG GIẢNG VIÊN CƠ HỮU CỦA ĐƠN VỊ ĐƢỢC CỬ ĐI ĐÀO TẠO, BỒI DƢỠNG 

TRONG 5 NĂM CHU KỲ ĐÁNH GIÁ (TỪ NĂM 2019-2024) 

(05 chƣơng trình dào tạo trình độ thạc sĩ Đánh giá ngoài đợt 2 năm 2024: LL&PPDH Bộ môn Toán; LL&PPDH Bộ môn Tin 

học; LL&PPDH Bộ môn Tiếng Anh; Giáo dục học (Giáo dục mầm non); Công nghệ thông tin). 

(01 chƣơng trình dào tạo trình độ đại học Đánh giá ngoài đợt 2 năm 2024: Giáo dục Quốc phòng & An ninh) 

Ghi chú: Nếu khó thống kê theo từng ngành thì thống kê số lƣợng theo Khoa/Viện 

1. Đi học dài hạn (trên 1 năm) - Ghi rõ loại hình (NCS; ThS) 
 

Năm 

Dữ liệu 2019 2020 2021 2022 2023 Tổng 5 năm 2024 Ghi chú 

Tổng cộng toàn trƣờng 
 

19 

 

18 

 

15 

 

19 

 

16 

 

87 

 

04 

Năm 2024 
nếu có số 

liệu thì cập 
nhật 

 

1.Nước ngoài 
 

8 TS 

 

2 TS 

 

01 TS 

01 ThS 

 

01 TS 

01 ThS 

 

1 ThS 

 

15 

 

0 

Số liệu 

toàn 

trƣờng đã 

thống kê 

đợt 1/2024 

2.Trong nước 
10 TS 

01 ThS 

14 TS 

02 ThS 

07 TS 

06 ThS 

14 TS 

03 ThS 
15 TS 72 04 TS 

 

Trong đó thống kê 5 

ngành 

        

I.Khoa Toán học         



 

Năm 

Dữ liệu 2019 2020 2021 2022 2023 Tổng 5 năm 2024 Ghi chú 

1.Nước ngoài 
        

2.Trong nước 01 TS 
    

01 
  

II.Khoa Tin học         

1.Nước ngoài 
        

2.Trong nước 
    

01TS 01 
  

III.Khoa Sƣ phạm Ngoại 

ngữ 

        

1.Nước ngoài 
  

01 ThS 
01 TS 

01 ThS 
01 ThS 04 

  

2.Trong nước     04 TS 04 02 TS  

IV. Giáo dục học (Giáo 

dục mầm non) 

        

1.Nước ngoài         

2.Trong nước         

V. Viện Kỹ thuật &công 

nghệ 

        

1.Nước ngoài 02 TS  01 TS   03   

2.Trong nước 
02 TS 

01 ThS 
01 TS 02 ThS 

01 TS 
02 ThS 

 
09 

  



 

Năm 

Dữ liệu 2019 2020 2021 2022 2023 Tổng 5 năm 2024 Ghi chú 

VI.Trung tâm 

GDQP&AN 

        

1.Nước ngoài         

2.Trong nước         

 

VI. Nhân viên hỗ trợ toàn 

trƣờng 

 

 

9 

 

5 

 

4 

 

3 

 

21 

 Số liệu 

toàn 

trƣờng đã 

thống kê 

đợt 1/2024 

1.Nước ngoài      0   

2.Trong nước 
 07 TS 

02 ThS 

01 TS 

04 ThS 

03 TS 

01 ThS 
03 TS 21 

  



2. Số lƣợt đi học ngắn hạn chuyên môn, nghiệp vụ và hội thảo tập huấn 
 

Đào tạo bồi dƣỡng 
2019 2020 2021 2022 2023 Tổng 5 năm 2024 Ghi chú 

Tổng cộng toàn trƣờng         

Bồi dưỡng, ĐT ngắn hạn về chuyên 

môn: Bồi dưỡng nghiệp vụ (NVSP, 

CNTT, NN...) 

 

511 
 

475 
 

311 
 

436 
 

612 
 

2345 

 Năm 2024 
nếu có số 

liệu thì cập 
nhật 

1.Chức danh nghề nghiệp 
286 

232 73 57 2  

650 

66  

2.Lý luận chính trị 
14 

16 78 24 27  

159 

  

3.Nghiệp vụ sư phạm 
     

 

0 

  

4.Ngoại ngữ 
50 

59 2 96 27  

234 

  

5.Công nghệ thông tin 
97     

 

97 

  

6.Quốc phòng An ninh 
41  

60 78 149  

328 

59  

7.Các lớp bồi dưỡng khác 
 155  

68 99  

322 

509  

8.Hội nghị/Hội thảo tập huấn & 

Tham quan trao đổi học thuật 

138 40 
98 118 307  

701 
294 

 

Trong đó các ngành: 
     

 

0 

  



 

I.Khoa Toán học 
     

 

0 

  

Bồi dưỡng, ĐT ngắn hạn về chuyên 

môn: Bồi dưỡng nghiệp vụ (NVSP, 
CNTT, NN...) 

      

 

0 

  

1.Chức danh nghề nghiệp 
14 

1 
 

4 
 

 

19 

  

2.Lý luận chính trị 
 

02 03 
  

 

5 

  

3.Nghiệp vụ sư phạm 
     

 

0 

  

4.Ngoại ngữ 
 

4 
 

2 
 

 

6 

  

5.Công nghệ thông tin 
1     

 

1 

  

6.Quốc phòng An ninh 
   

4 5  

9 

  

7.Các lớp bồi dưỡng khác 
    

2  

2 
24 

 

8.Hội nghị/Hội thảo tập huấn & 

Tham quan trao đổi học thuật 

3  
3 6 18  

30 
15 

 

II. Khoa Tin học 
     

 

0 

  

Bồi dưỡng, ĐT ngắn hạn về chuyên 

môn: Bồi dưỡng nghiệp vụ (NVSP, 
CNTT, NN...) 

      

 

0 

  

1.Chức danh nghề nghiệp 2 
   

1  
3 

  



 

2.Lý luận chính trị 
  

1 
  

1 
  

3.Nghiệp vụ sư phạm 
     

 

0 

  

4.Ngoại ngữ 1 
   

3 4 
  

5.Công nghệ thông tin 
     

 

0 

  

6.Quốc phòng An ninh 1 
 

1 
 

1 3 
  

7.Các lớp bồi dưỡng khác 
        

8.Hội nghị/Hội thảo tập huấn & 

Tham quan trao đổi học thuật 

 
1 1 

 
2 4 

  

III. Khoa Sƣ phạm Ngoại ngữ 
     

 

0 

  

Bồi dưỡng, ĐT ngắn hạn về chuyên 
môn: Bồi dưỡng nghiệp vụ (NVSP, 

CNTT, NN...) 

      

 

0 

  

1.Chức danh nghề nghiệp 
15 

6 3 5 
 

 

29 
1 

 

2.Lý luận chính trị 
 02 

01 01 
 

 

4 

  

3.Nghiệp vụ sư phạm 
     

 

0 

  

4.Ngoại ngữ 
1     

 

1 

  



 

5.Công nghệ thông tin 
1     

 

1 

  

6.Quốc phòng An ninh 
  

1 4 8  

13 

  

7.Các lớp bồi dưỡng khác 
1 

9 
   

 

10 
41 

 

8.Hội nghị/Hội thảo tập huấn & 

Tham quan trao đổi học thuật 

  
3 42 55  

100 
66 

 

IV. Khoa Giáo dục mầm non 
     

 

0 

  

Bồi dưỡng, ĐT ngắn hạn về chuyên 

môn: Bồi dưỡng nghiệp vụ (NVSP, 
CNTT, NN...) 

      

 

0 

  

1.Chức danh nghề nghiệp 
 

3 
 

1 
 

 

4 
5 

 

2.Lý luận chính trị 
     

 

0 

  

3.Nghiệp vụ sư phạm 
     

 

0 

  

4.Ngoại ngữ 
2 

3 
  

1  

6 

  

5.Công nghệ thông tin 
     

 

0 

  

6.Quốc phòng An ninh 
  

4 
 

2  

6 

  

7.Các lớp bồi dưỡng khác 
   

2 1  

3 
14 

 



 

8.Hội nghị/Hội thảo tập huấn & 

Tham quan trao đổi học thuật 

  
1 

 
8  

9 
4 

 

V. Viện Kỹ thuật và Công nghệ 
     

 

0 

  

Bồi dưỡng, ĐT ngắn hạn về chuyên 

môn: Bồi dưỡng nghiệp vụ (NVSP, 
CNTT, NN...) 

      

 

0 

  

1.Chức danh nghề nghiệp 
9 

14 1 2 
 

 

26 
7 

 

2.Lý luận chính trị 
01  

04 
  

 

5 

  

3.Nghiệp vụ sư phạm 
     

 

0 

  

4.Ngoại ngữ 
 

1 
 

8 2  

11 

  

5.Công nghệ thông tin 
4     

 

4 

  

6.Quốc phòng An ninh 
  

3 2 3  

8 

  

7.Các lớp bồi dưỡng khác 
    

2  

2 
43 

 

8.Hội nghị/Hội thảo tập huấn & 

Tham quan trao đổi học thuật 

7  
11 2 8  

28 
11 

 

V. TT GQP&AN 
     

 

0 

  

Bồi dưỡng, ĐT ngắn hạn về chuyên 

môn: Bồi dưỡng nghiệp vụ (NVSP, 
CNTT, NN...) 

      

 

0 

  



 

1.Chức danh nghề nghiệp 
 

1 
   

 

1 

  

2.Lý luận chính trị 
  

01 
 

04  

5 

  

3.Nghiệp vụ sư phạm 
     

 

0 

  

4.Ngoại ngữ 
5     

 

5 

  

5.Công nghệ thông tin 
     

 

0 

  

6.Quốc phòng An ninh 
     

 

0 

  

7.Các lớp bồi dưỡng khác 
    

1  

1 
17 

 

8.Hội nghị/Hội thảo tập huấn & 

Tham quan trao đổi học thuật 

   
4 7  

11 
5 

 

V.Số lƣợt Nhân viên hỗ trợ đi học 

ngắn hạn chuyên môn, nghiệp vụ 

và hội thảo tập huấn 

      

 

 

 

 

0 

  

Bồi dưỡng, ĐT ngắn hạn về chuyên 

môn: Bồi dưỡng nghiệp vụ (NVSP, 
CNTT, NN...) 

      

 

0 

  

1.Chức danh nghề nghiệp 
114 

1 72 2 2  

191 
4 

 

2.Lý luận chính trị 
4 

3 15 7 3  

32 

  



 

3.Nghiệp vụ sư phạm 
     

 

0 

  

4.Ngoại ngữ 
 

9 
 

3 3  

15 

  

5.Công nghệ thông tin 
33     

 

33 

  

6.Quốc phòng An ninh 
9  

23 19 39  

90 
13 

 

7.Các lớp bồi dưỡng khác 
 

150 
 

13 42  

205 

  

8.Hội nghị/Hội thảo tập huấn & 

Tham quan trao đổi học thuật 

13 
4 23 10 29  

79 
26 

 

 


